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Mẫu nhãn MAXXMUCOUS-AB 30
10 viên nén bao phim (1 vỉ x 10 viên)

100% real size
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    MA%X⁄MUCOUS°AB 30
Ambroxol hydroclorid 30mg
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MAXXMUCOUS*AB 30 AX

Ambroxol hydroclorid 30mg

Mẫu nhãn MAXXMUCOUS-AB 30
Hộp 30 viên nén bao phim (3 vỉ x 10 viên)

100% real size

m& & AIMPHARCO U.S.A
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Mẫu nhãn MAXXMUCOUS-AB 30
` Hộp 100 viên nén bao phim (10 vỉ x 10 viên)

70% real size
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MAXXMUCOUS°AB 30 À

Ambroxol hydroclorid 30mg
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Mẫu nhãn MAXXMUCOUS-AB 30
Vỉ 10 viên nén bao phim

100% real size

MAXXMUCOUS°AB 30
Ambroxol hydroclorid 30mg

Sản xuất & Phânphốibởi:
CONGTY CPDPAMPHARCOU.S.A |

` ` AMPHARCO U.S.A

MAXXMUCOUS°AB 30
Ambroxol hydrochloride 30mg

Manutactured & Distributed by:
AMPHARCO U.S.A PJSC

bo hfAMPHARCO U.S.A

|
MAXXMUCOUS”AB 30

Ambroxol hydroclorid 30mg

Sản xuất & Phân phối bởi:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A.

` AMPHARCO U.S.A ae N

MAXXMUCOUS°AB 30"
Ambroxol hydrochioride 80mg

Manutactured & Distributed by:
AMPHARCO U.S.A PJSC

bf RS AMPHARCO U.S.A

MAXXMUCOUS°AB 30
Ambroxol hydroclorid 30mg

Sản xuất & Phân phối bởi:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A.

`. AMPHARCO U.S.A

MAXXMUCOUS-
Ambroxol hvdrochlorilje 30mg
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WEE | meieezC0 6 vianses 0y-

  

   

  

 

 

   

  
https://trungtamthuoc.com/



 
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG THUỐC

MAXXMUCOUS-AB 30
Ambroxol hydroclorid 30 mg

THANH PHAN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:

Ambroxol hydrocÏorid ....................-------+++++r+esertereerre 30 mg

Tá dược: Lactose; Microcrystalline cellulose; Natri starch

glycolat; Magnesi stearat; Talc; Opadry II white; Yellow

iron oxyd; Red iron oxyd vừa đủI viên.

Mã ATC: R05CB06

TINH CHAT
Duge luc hoc

Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có tác

dụng và công dụng như bromhexin. Ambroxol có tác dụng,

làm đờm lỏng hơn, ít quánh hơn nên dễ bị tống ra ngoài. Vì

vậy thuốc có tác dụng long đờm. Một vài tài liệu có nêu

ambroxol cải thiện được triệu chứng và làm giảm số đợt cấp

tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng.

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ambroxol có tính chất

kháng viêm và có hoạt tính của chất chống oxy hóa. Ngoài

ra, ambroxol còn có tác dụng gây tê tại chỗ thông qua chẹn

kênh natri ở màng tế bảo. Ambroxol có thể kích thích tổng

hợp và bài tiết chất diện hoạtphếnang. Thuốc đã được coi là

một chất hoạt hóa chất diện hoạt phế nang. Tuy vậy, thuốc

không có hiệu quả khi dùng cho người mẹ để phòng hội

chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, nhưng thuốc có hiệu quả

khiêm tốn khi điều trị sớm cho trẻ nhỏ phát bệnh.

Ambroxol cũng có tác dụng bài tiết acid uric qua nước tiểu,

tác dụng này phụ thuộc vào liều. Liều tối thiểu có hiệu quả

làm giảm acid uric huyết tương khoảng 250-500 mg/ng: ý“ "Thờttầy

chia lam 2 lần. Liều cao tới 1g vẫn dung nạp tốt. 2 CônGhwa,tó tài

V. CO lúc manè “th ¡. Dù sao cũng cần thận trọng khi dùng thuốc
Dược động học

Ambroxol hấp thu nhanh sau khi uống. Ambroxol KhuếthC7 c này:
-

tán nhanh từ máu đến mô với nồng độ thuốc cao nhat trong) bil h .

phổi. Sinh khả dụng khoảng 70%. Nồng độ tối đà EM thông tin về nồng độ của bromhexin cũng [như

3 giờ sau khi dùng.huyết tương đạt được trong vòng 0,5 -

thuốc. Thuốc liên kết với protein huyết tương xâp xỉ 90%.

Thời gian bán thải trong huyết tương từ 7 - 12 giờ.

Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu ở gan.

Thuốc bài tiết qua thận khoảng 83%.

CHÍ ĐỊNH

Viên nén bao phim MAXXMUCOUSỶ-AB 30 là một thuốc
tiêu chất nhầy đường hô hập, được dùng trong các bệnh cap

và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phê quản

không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phê

quản mạn, hen phê quản.

LIEU LUQNG - CACH DUNG

Uống với nước sau khi ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30-60 mg/lần, ngày 2 lần.

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15-30 mg/lần, ngày2 lần.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
- Quá mẫn với ambroxol hoặc bất kỳ thành phần nào của

thuộc.

Déxatim tay tré em
Doc k¥ hwong dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuat và phân phôibởi: .

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM AMPHARCO U.S.A

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh ĐồngNai.

ĐT: 0613 566202 Fax: 0613 566203

- Loét da dày tá tràng tiến triển.

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

Ambroxol nói chung được dung nạp tốt

Thường gặp, ADR > 1/100

Tiêu hóa: tác dụng phụ nhẹ, như ợ nóng, khó tiêu, đôi khi

buồn nôn, nôn.

Ít gặp, 1/1000 <ADR < 1/100
Dị ứng, chủ yêu phát ban.

Hiểm gặp, ADR < 1/1000
Phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng chưa chắc

chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng khô, và tăng các

enzym transaminase.

Hướng dẫn cách xử trí ADR
Ngừng điều trị nêu cân thiết.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi sử dụng thuốc.

ANH HUONG TOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH

MAY MOC
Ambroxol hầu như không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không

đáng kê lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

CANH BAO VA THAN TRONG

Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường

hợp ho ra mau, vi ambroxol có thể làm tan các cục máu

âng fibrin và làm xuất huyết trở lại.   
   

  
  
  

ngthai | .

liệu nói đến tác dụng xấu khi dùng thuôc trong

ng 3 tháng đầu của thai kỳ.
  

 

  

  

  

cho con bú

mbfoxol trong sữa.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, cef

erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ kh:

trong nhu mô phi.

im,
sinh

Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho (thí dụ

codein) hoặc một thuốc làm khô đờm (thí dụ atropin). Phôi

hợp không hợp lý.

QUA LIEU VA XU TRi
Chua có bao ¢ we

ngừngthuốc va dj

BAO QUAN: O nh
và nơi âm ướt.

TRÌNH BÀY:

Vị 10 viên nén bao phim.

HẠN DÙNG: 36 tháng

  

   

  

u hiệu quá liêu. Nếu xảy ra, cần

ƒtriệu chứng.

t độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp

   

TU@.CỤC TRƯỜNG
P.TRUONG PHONG
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